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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng

người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 
năm 2020;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên 
quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển 
khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 
tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch 
được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng quy hoạch, quy hoạch 
tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; Nghị quyết 
số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một 
số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao 
chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 
tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
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Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 55/BC-HĐTĐ ngày 07 tháng 4 năm 2022 
của Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều 
dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều 
dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
(sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH

Các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng 
trên phạm vi cả nước.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm

a) Bảo đảm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; phát huy năng lực, 
hiệu quả của các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công hiện có, 
khẳng định quan điểm “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước, nâng cao 
mức sống vật chất, tinh thần và tri ân công lao của các thế hệ người có công 
với cách mạng.

b) Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa từng vùng 
lãnh thổ, cơ cấu dân số và số lượng người có công với cách mạng; đáp ứng nhu 
cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công với cách mạng; bảo đảm phù hợp và hiệu quả trong phân công xây dựng, 
quản lý các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng 
giữa các địa phương và vùng lãnh thổ, giữa trung ương và địa phương; tạo điều 
kiện thuận lợi cho người có công với cách mạng tiếp cận và thụ hưởng các dịch 
vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng.

c) Bảo đảm phù hợp với khả năng đầu tư của nhà nước và khả năng huy đ
ộng nguồn lực xã hội; bảo đảm linh hoạt trong chuyển đổi mô hình, chức năng 
của các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng phù 
hợp với tình hình, nhu cầu thực tế của các vùng, địa phương.
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d) Bảo đảm tính kế thừa, tính khoa học, thực tiễn; phù hợp với bản sắc văn 
hóa dân tộc, yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; sự liên kết chặt chẽ và đồng 
bộ giữa các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, đặc biệt là các 
cơ sở có tính chất cấp vùng; giữa các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công với các cơ sở xã hội khác của ngành Lao động - Thương binh và 
Xã hội nhằm tăng cường hiệu quả trong khai thác, sử dụng các cơ sở.

đ) Quy hoạch theo hướng mở và linh hoạt; tùy thuộc vào tình hình, nhu 
cầu thực tế của các vùng, địa phương để xác định số lượng, quy mô của các cơ 
sở trên từng địa bàn bảo đảm phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nuôi dưỡng, 
điều dưỡng đối với người có công với cách mạng.

2. Mục tiêu đến năm 2030

Quy hoạch trên cơ sở hiện trạng, đảm bảo phát triển hệ thống cơ sở nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng phù hợp, đủ quy mô, năng 
lực, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng, tạo thuận lợi để người có công 
được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh 
thần; là cơ sở để xây dựng lộ trình và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 
trên địa bàn cả nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về ưu đãi người có công 
đảm bảo khách quan, khoa học, minh bạch và hiệu quả, cụ thể như sau:

a) Hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách 
mạng được sắp xếp, cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo 
đồng bộ, hiện đại góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ nuôi dưỡng, điều dư
ỡng và chăm lo toàn diện cả về thể chất và tinh thần đối với người có công; bảo 
đảm nuôi dưỡng, chăm lo toàn diện đối với 100% người có công với cách mạng 
theo quy định của pháp luật có nguyện vọng vào sống tại cơ sở. Cụ thể:

- Đến năm 2025, phát triển mới 05 cơ sở điều dưỡng người có công với 
cách mạng với quy mô khoảng 400 giường; xây dựng, nâng cấp 02 cơ sở điều 
dưỡng với quy mô khoảng 180 giường; đưa ra khỏi Quy hoạch một số cơ sở; 
sáp nhập, rà soát, điều chỉnh linh hoạt mô hình hoạt động của các cơ sở nuôi d
ưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng phù hợp với tình hình           thực 
tế.

- Đến năm 2030, phát triển mới 03 cơ sở điều dưỡng người có công với 
cách mạng với quy mô khoảng 240 giường; xây dựng, cải tạo, nâng cấp 04 cơ 
sở điều dưỡng với quy mô khoảng 400 giường; chuyển đổi linh hoạt mô hình 
hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng 
phù hợp với tình hình thực tế.
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b) Đội ngũ người lao động làm việc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công được nâng cao về năng lực, trình độ, có đạo đức, trách nhiệm 
phù hợp với vị trí việc làm được phê duyệt; hoàn thiện chính sách thu hút cán 
bộ, viên chức, người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc tại 
các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách 
mạng được duy trì và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công với cách mạng góp phần thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, 
chăm lo đời sống người có công với cách mạng.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN 

1. Định hướng phát triển cấu trúc hệ thống 

Hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách 
mạng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm: 70 cơ sở công lập với quy 
mô khoảng 7.400 giường, cụ thể như sau:

a) Theo phân cấp quản lý, các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người 
có công với cách mạng được chia thành:

- Cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với các mạng do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng do 
cấp tỉnh quản lý.

b) Theo mô hình hoạt động, các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng ng
ười có công với cách mạng được phân bố theo 03 mô hình:

- Mô hình điều dưỡng người có công.

- Mô hình nuôi dưỡng người có công.

- Mô hình nuôi dưỡng kết hợp điều dưỡng người có công.

c) Theo quy mô, chức năng phục vụ, trong các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, đ
iều dưỡng người có công với cách mạng có 10 cơ sở có tính chất vùng, thực 
hiện chức năng cung cấp dịch vụ điều dưỡng, nuôi dưỡng ở phạm vi vùng.
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2. Định hướng phân bố theo vùng, đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách 
mạng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với 70 cơ sở được phân bổ theo các vùng 
kinh tế - xã hội chi tiết tại Phụ lục I với các nội dung sau:

a) Vùng trung du và miền núi phía Bắc có 14 cơ sở tại 13 địa phương, 
trong đó: 01 cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tại tỉnh 
Bắc Giang; 13 cơ sở do địa phương quản lý, gồm: các tỉnh Tuyên Quang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc 
Kạn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình (trong đó 01 cơ sở có tính chất 
vùng đặt tại tỉnh Thái Nguyên).

b) Vùng đồng bằng sông Hồng có 20 cơ sở tại 11 địa phương, trong đó: 
03 cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, gồm 01 cơ sở tại 
tỉnh Bắc Ninh và 02 cơ sở tại tỉnh Hà Nam; 17 cơ sở do địa phương quản lý, 
gồm: Thành phố Hà Nội có 06 cơ sở; các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình mỗi tỉnh 
có 02 cơ sở; các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Đ
ịnh, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng mỗi địa phương có 01 cơ sở (trong đó 
02 cơ sở có tính chất vùng đặt tại tỉnh Hà Nam 01 cơ sở, Quảng Ninh 01 cơ sở).

c) Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 18 cơ sở tại 14 địa 
phương, trong đó: 02 cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, 
gồm 01 cơ sở tại tỉnh Thanh Hóa và 01 cơ sở tại thành phố Đà Nẵng; 16 cơ sở 
do địa phương quản lý, gồm: các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mỗi tỉnh có 02 cơ 
sở, thành phố Đà Nẵng có 01 cơ sở; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận mỗi tỉnh có 01 cơ sở (trong đó 03 cơ sở có tính chất 
vùng đặt tại thành phố Đà Nẵng 01 cơ sở, tỉnh Thanh Hóa 01 cơ sở và tỉnh 
Khánh Hòa 01 cơ sở).

d) Vùng Tây Nguyên có 03 cơ sở tại 03 địa phương, trong đó: 01 cơ sở do 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tại tỉnh Lâm Đồng; 02 cơ sở do 
địa phương quản lý, gồm: các tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk (trong đó có 01 cơ sở 
có tính chất vùng đặt tại tỉnh Lâm Đồng).

đ) Vùng Đông Nam Bộ có 05 cơ sở tại 03 địa phương, trong đó: 02 cơ sở 
do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh 
và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 03 cơ sở do địa phương quản lý, gồm: các tỉnh Tây 
Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó 02 cơ sở có 
tính chất vùng đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
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e) Vùng đồng bằng sông Cửu Long có 10 cơ sở do địa phương quản lý, cụ 
thể: đến 2025 có 07 cơ sở tại các tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng 
Tháp, An Giang, Bạc Liêu và Long An; đến năm 2030, phát triển thêm 03 cơ 
sở tại các tỉnh, gồm: Cà Mau, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Tại vùng đồng 
bằng sông Cửu Long có 01 cơ sở có tính chất vùng đặt tại tỉnh Kiên Giang.

3. Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều 
dưỡng người có công với cách mạng

- Về số lượng: Đến năm 2025, hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dư
ỡng người có công với cách mạng có khoảng 2.300 cán bộ, nhân viên và đến 
năm 2030, dự kiến có khoảng 2.500 cán bộ nhân viên.

- Về chất lượng: Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ sở xã hội nuôi d
ưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng được đào tạo cơ bản và có kinh 
nghiệm trong hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2025, có ít nhất 30% đư
ợc đào tạo ở trình độ đại học trở lên, 55% được đào tạo trong các ngành y, dư
ợc và công tác xã hội. Đến năm 2030, có ít nhất 60% đội ngũ cán bộ được đào 
tạo ở trình độ đại học trở lên, ít nhất 55% được đào tạo trong các ngành y, dư
ợc và công tác xã hội.

IV. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đối với cơ sở xã hội nuôi dưỡng, 
điều dưỡng người có công với cách mạng giai đoạn 2021 - 2030 chi tiết tại Phụ 
lục II kèm Quyết định này.

2. Việc đầu tư theo danh mục các dự án nêu trên được thực hiện theo quy 
định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy 
định pháp luật khác có liên quan.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về cơ chế, chính sách

a) Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thành lập, 
tổ chức và hoạt động của các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công với cách mạng; chế độ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

b) Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn góp phần nâng cao chất lượng dịch 
vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công như tiêu chuẩn về y tế và phục hồi 
chức năng, vệ sinh, dinh dưỡng, văn hoá, thể thao, giải trí, môi trường, khuôn 
viên, nhà ở và quản lý hành chính tại các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công với cách mạng.
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c) Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi linh hoạt mô hình hoạt động 
của các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, tă
ng tính liên kết giữa các địa phương, các cơ sở điều dưỡng trong thực hiện chế 
độ điều dưỡng người có công với cách mạng. 

2. Về phát triển nguồn nhân lực

a) Đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản 
lý, xây dựng, vận hành các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công 
với cách mạng.

b) Phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ sở xã 
hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công đủ về số lượng, bảo đảm chất lư
ợng; định kỳ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, 
điều dưỡng người có công với cách mạng.

c) Hoàn thiện chính sách thu hút người lao động có chuyên môn, năng lực 
vào làm việc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với                
cách mạng.

3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị

a) Bố trí quỹ đất phù hợp dành cho phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng. Các địa phương chủ động, 
linh hoạt trong thực hiện chính sách đất đai và ưu tiên dành quỹ đất đầu tư, xây 
dựng, mở rộng các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với 
cách mạng theo Quy hoạch này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

b) Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về tài sản, trang thiết bị 
phục vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

c) Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với cơ sở xã hội nuôi 
dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng đạt tiêu chuẩn theo quy định 
của pháp luật, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng cơ sở, đáp ứng yêu cầu 
nâng cao chất lượng dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với          
cách mạng.

4. Về môi trường, khoa học và công nghệ

a) Phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công 
với cách mạng thân thiện với môi trường, được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
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b) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, vật liệu mới, 
hiện đại trong quản lý đầu tư xây dựng, bảo trì cơ sở vật chất phù hợp với điều 
kiện địa lý tự nhiên, ứng phó với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu theo 
đặc thù từng vùng, miền trong cả nước.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thực hiện chuyển 
đổi số trong công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để nâng cao hiệu 
quả quản lý, chất lượng phục vụ đối tượng.

5. Về liên kết, hợp tác phát triển

Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công nhằm chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dịch 
vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương và các cơ sở điều dưỡng 
trong vùng và trong phạm vi cả nước nhằm đa dạng các địa điểm thụ hưởng 
chế độ điều dưỡng cho người có công đồng thời tạo điều kiện kết nối người có 
công ở các địa phương với nhau.

6. Về giáo dục, tuyên truyền

Tăng cường thực hiện các biện pháp truyền thông để khẳng định vị trí, vai 
trò quan trọng của các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với 
cách mạng trong việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công.

7. Về huy động và phân bổ vốn đầu tư

- Ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng, 
cải tạo nâng cấp, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đồng 
bộ cho các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng 
theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định 
pháp luật khác có liên quan.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa 
chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với        
cách mạng.

8. Về mô hình quản lý, phương thức hoạt động

a) Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, điều 
chỉnh linh hoạt mô hình hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế.
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b) Xây dựng hệ thống dữ liệu và mạng lưới thông tin kết nối các cơ sở 
nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng để phục vụ công tác 
quản lý, liên kết giữa các cơ sở.

c) Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện công tác nuôi dưỡng, 
điều dưỡng người có công với cách mạng.

9. Về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

a) Tổ chức công bố công khai Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dư
ỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức khác nhau, 
tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân khi triển khai thực hiện.

b) Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành trong quá trình thực hiện 
Quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của Quy hoạch.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, thực hiện Quy 
hoạch bảo đảm đúng quy định, phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, 
các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện Quy hoạch. Xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm pháp luật về Quy hoạch.

Điều 2. Phân công thực hiện quy hoạch

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện Quy 
hoạch; định kỳ tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch; rà soát, điều chỉnh Quy 
hoạch và thực hiện công bố Quy hoạch theo quy định.

b) Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án về chế độ ưu đãi người có 
công với cách mạng nói chung và chế độ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công với cách mạng nói riêng.

c) Triển khai xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất các giải pháp cần thiết 
để triển khai thực hiện Quy hoạch đồng bộ, hiệu quả.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, giải pháp để tăng cường 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ, kỹ năng 
cho đội ngũ cán bộ, viên chức tại các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công với cách mạng.
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đ) Giám sát, đánh giá, điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, sơ kết, 
tổng kết kết quả thực hiện Quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; cung cấp 
dữ liệu có liên quan để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về Quy hoạch theo 
quy định; truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực ưu đãi 
người có công.

e) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí kinh phí 
thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 
công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

g) Xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại cho các địa phương nhằm 
đảm bảo người có công được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng và 
được thăm quan, nghỉ dưỡng tại nhiều địa danh du lịch trên cả nước.

h) Nghiên cứu, xây dựng chính sách mở rộng đối tượng được hưởng chế 
độ điều dưỡng hằng năm phù hợp với khả năng đáp ứng của các cơ sở xã hội 
nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và khả năng đảm bảo từ ngân sách nhà 
nước từ năm 2030 đối với người có công với cách mạng.

i) Xây dựng chương trình, đề án chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng 
dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng giai đoạn 2021 
- 2030 và các năm tiếp theo.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện 
hiệu quả các mục tiêu của Quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với 
việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chủ động xác định và bố trí quỹ đất để xây dựng, cải tạo nâng cấp, sửa 
chữa cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng tại đ
ịa phương theo Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định này và quy định 
của pháp luật có liên quan.

b) Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện Quy hoạch tại địa phương.

c) Chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp của Quy hoạch trên địa bàn 
tỉnh, thành phố.



11

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
  các Vụ: KTTH, TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
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